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Số hiệu

TG200XM

FZ200XM

LRS200XM-MC2

LRA200XM-E/S

AF200HD2-STM

TG200BA

FZ200BA

CT200HD

CT200HD-H

TG200HD2-MePRO

FZ200HD3-MePRO

TG200MU

DS-MU

　

Chụp ảnh/quay video cùng chức năng xem trước
x30～x150

Chụp ảnh/quay video cùng chức năng xem trước
x60～x320

Chụp ảnh/quay video cùng chức năng xem trước
x6～x60

Khoảng cách làm việc lớn
x3～x80

Lấy nét tự động 
x2～x20

Chức năng hiển thị dòng kẻ
x20～x120

Chức năng hiển thị dòng kẻ
x40～x240

Chức năng đo lường, tự động hiệu chỉnh
x20～x160 （※Kết quả đo trên màn hình 21.5 inch）

Chức năng đo lường đi kèm, tự động hiệu chỉnh
x40～x 330 （※Kết quả đo trên màn hình 21.5 inch）

Chức năng đo lường, chức năng vẽ hình
x30～x180

Chức năng đo lường, có chức năng vẽ hình
x60～x320

Gía thấp Chức năng lưu trữ  ảnh tĩnh và video 　
x30～x180

Gía thấp　Có thể thay đổi độ phóng đại　Chụp ảnh/Quay video
x30～x60

Bảng tóm tắt nhanh về Microscope Full HD (※Tỷ lệ phóng đại được tính toán dựa trên màn hình 17 inch)  

Đặc trưng -  Độ phóng đại
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